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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4
Tuần 7 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

a) Tổng của 131131 và 245245 là:

A. 376476
B. 366366
C. 376376
D. 386386

b) Hiệu của 742356 và 356478 là:

A. 495 878
      B. 486878
    C. 385978
D. 385878

Câu 2. Ghi Đ vào ba chấm đặt cạnh kết quả đúng:

Đường Quốc lộ 1A từ Thành phố Lạng Sơn đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1873km. Quãng đường từ Lạng Sơn đến Huế dài 808km. Quãng đường từ Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là :

A. 1065 …
B. 1065km …              C. 1075km …
D. 965km …

Câu 3. Nối mỗi biểu thức ở cột bên trái với một ô kết quả ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

A.









                  (1)

B.
                (2)

C.
                (3)

D.
             
  (4)


  (5)

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

	Câu
	Đúng
	Sai

	a) 12345 + 67890 = 67890 + 12345
	
	

	b) 217 + 58 – 105 = 58 – 105 + 217
	
	

	c) 43 + 15 x 6 = 43 + 6 x 15
	
	

	d) 558 + 81 : 9 = 558 : 9 + 81
	
	


Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

	a) 12346 + 47542

c) 645476 + 139545
	b) 68705 – 19537

d) 581634 – 478257 




a)………………      b)………………     c)………………       d)………………

 ..………………        ..………………      ..………………         ..………………

..………………        ..………………       ..………………         ..………………

Câu 2. Tìm x:

	a) x – 2008 = 7999

…………………..

…………………..

c) 168593 + x = 427157

…………………..

…………………..


	b) x + 56789 = 215354

…………………..

…………………..

d) 976318 – x = 764280

…………………..

…………………..




Câu 3. Huyện A trồng được 157630 cây lấy gỗ, huyện B trồng được ít hơn huyện A là 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Câu 4. Tính giá trị của các biểu thức sau (với a = 5 ; b = 7 ; c = 9):

a) a x b + c                                b) a x b – c 

b) a + b x c
d) (a + b ) x c

…………….
…………….

…………….
…………….

…………….
…………….

Đáp án tuần 7 – Đề 1

Phần I 

Câu 1. a) C
b) D

Câu 2. B. 1065km 

Câu 3. (A ; 3)
( B ; 5 )
( C ; 1 )
( D ; 2 )

Câu 4.

	Câu
	Đúng
	Sai

	a)
	X
	

	b)
	
	X

	c)
	X
	

	d)
	
	X


Phần II. 

Câu 1.

a)
b)                          c)
                                   d)
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50939 49168 785021 103377




Câu 2.

	a) x – 2008 = 7999

                x = 7999 + 2008

                x = 10007

c) 178593 + x = 427157

                    x = 427157 – 178593

                    x = 248564
	b) x + 56789 = 215354

                   x = 215354 – 56789

                   x = 158565

d) 976318 – x = 764280

                    x = 976318 – 764280

                    x = 212038


Câu 3.  Số cây huyện B trồng được là:

157630 – 2917 = 154713 ( cây )

Cả hai huyện trồng được số cây là:

157630 + 154713 = 3122343 (cây)

Đáp số: 312343 cây

Câu 4.  Với a = 5; b = 7; c = 9 thì giá trị của biểu thức là:

a) a x b + c = 5 x 7 + 9 = 35 + 9 = 44

b) a x b – c = 5 x 7 – 9 = 35 – 9 = 26

c) a + b x c = 5 + 7 x 9 = 5 + 63 = 68

d) (a + b) x c = (5 + 7) x 9 = 12 x 9 = 108

192





Giá trị của biểu thức 127+ a x b với a = 7, b = 9 là :
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Giá trị của biểu thức 253 – a : b với a = 186, b =3 là :
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Giá trị của biểu thức m x n + 47 với m = 29, n = 5 là :
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Giá trị của biểu thức 968 : m – n với m = 4, n = 48 là :
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